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     Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2003

BÁO CÁO                                                                                                                            

GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO                                                                      

LUẬT THUỶ SẢN 


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Dự thảo Luật thủy sản đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba. Sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Thủy sản, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thủy sản như sau:

I .VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về nguyên tắc hoạt động thủy sản (Điều 4)

- Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào nguyên tắc hoạt động thủy sản quy định phải tuân theo quy hoạch ngành và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp thu ý kiến này, khoản 1 Điều 4 của dự thảo Luật đã được chỉnh sửa lại như sau: 

“1. Bảo đảm hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường, tính đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên. Việc phát triển các lĩnh vực trong hoạt động thủy sản phải theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Thủy sản trong phạm vi cả nước và của từng địa phương.”

 - Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: phát triển kinh tế thủy sản phải đồng bộ và phải quan tâm phát triển văn hoá - xã hội vùng ven biển. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, vấn đề phát triển đồng bộ kinh tế thủy sản, quan tâm tới phát triển văn hoá - xã hội vùng ven biển đã nằm trong nội hàm của quy hoạch, chính sách phát triển thủy sản và đã được quy định ở các điều 5, 11, 12 và 13 của dự thảo Luật.

2. Về nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản (Điều 10)

Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành phải có nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản, bao gồm phần ngân sách nhà nước cấp và phần của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, vấn đề đóng góp vào Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản thì còn có ý kiến khác nhau: 

Nhiều ý kiến tán thành quy định các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ khai thác nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm đóng góp vào Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Cũng có ý kiến cho rằng việc đóng góp vào Quỹ này chỉ nên mang tính tự nguyện, vì các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ khai thác nguồn lợi thủy sản đã có đóng góp vào Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản thông qua việc nộp thuế, phí và lệ phí. 

Qua nghiên cứu, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc đóng góp vào Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản không chỉ nhằm bảo vệ và mang lại lợi ích cho chính tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ khai thác nguồn lợi thủy sản, mà quan trọng là họ có trách nhiệm cùng Nhà nước góp phần duy trì nguồn lợi thủy sản hiện đang bị suy giảm. Để bảo đảm công bằng, khả thi và phù hợp với thực tế, Luật cần giao cho Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, mức đóng góp và những trường hợp được miễn, giảm. Với tinh thần đó, Điều 10 của dự thảo Luật thủy sản xin được chỉnh lý lại như sau:

“Điều 10. Nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản

1. Nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp;

b) Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản được hình thành từ sự đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, chế biến, thương mại thủy sản; sự đóng góp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong các ngành, nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính để tái tạo nguồn lợi thủy sản; quy định cụ thể đối tượng, mức đóng góp và trường hợp được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản.”

3. Về mua bảo hiểm tàu cá hoạt động xa bờ (khoản 4 Điều 12)
Qua thảo luận, các ý kiến đều nhất trí quy định chủ tàu cá phải mua bảo hiểm cho thuyền viên. Tuy nhiên, về vấn đề mua bảo hiểm thân tàu cũng còn có ý kiến khác nhau:

Nhiều ý kiến cho rằng trong điều kiện hiện nay chưa nên bắt buộc chủ tàu phải mua bảo hiểm thân tàu. Một số ý kiến khác đề nghị quy định mua bảo hiểm thân tàu bắt buộc để bảo vệ lợi ích cho chính chủ tàu, vì tàu đánh cá xa bờ là tài sản có giá trị lớn, hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, rủi ro cao, nếu bị tai nạn dễ bị tổn thất lớn. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, thân tàu cá là tài sản của chủ tàu, không thuộc diện bắt buộc mua bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm. Trường hợp vay vốn để đóng tàu thì việc mua hay không mua bảo hiểm thân tàu là do sự thoả thuận giữa bên vay và bên cho vay. Nghiên cứu pháp luật của một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, In-đô-nê-xi-a... cũng không thấy có quy định về việc bắt buộc mua bảo hiểm thân tàu cá. Qua hoạt động thực tiễn, khi thấy cần thiết thì “Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định loại bảo hiểm bắt buộc khác” (Điều 8 của Luật kinh doanh bảo hiểm). Tuy nhiên, để khuyến khích chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu, Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ cho chủ tàu tự nguyện mua bảo hiểm thân tàu.
Tiếp thu theo hướng trên, khoản 4 Điều 12 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau:

 “4. Chủ tàu có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá khai thác thủy sản xa bờ. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với chủ tàu tự nguyện mua bảo hiểm thân tàu.
Chính phủ quy định về điều kiện bảo hiểm, mức bảo hiểm thuyền viên, điều kiện và mức hỗ trợ cho chủ tàu tự nguyện mua bảo hiểm thân tàu.”

4. Về thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển nuôi trồng thủy sản

- Nhiều ý kiến đồng ý quy định thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm như dự thảo Luật. Cũng có ý kiến đề nghị thời hạn giao, cho thuê từ 10-15 năm hoặc có thể 50 năm tuỳ theo mức độ đầu tư. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: trong nuôi trồng thủy sản chỉ có rất ít loài như nuôi trai lấy ngọc cần thời gian nuôi từ 5-7 năm; nuôi ốc tù và, bào ngư cần thời gian từ 3-4 năm, còn phần lớn các loài có thời gian nuôi trồng trong khoảng một năm. Do đó, quy định thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản tối đa 20 năm là đủ để người được giao, được thuê ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư, có thể thu hồi vốn và có lợi nhuận. Mặt khác, tại khoản 5 Điều 28 của dự thảo Luật cũng đã có quy định: “Hết thời hạn giao, thuê, người sử dụng có nhu cầu tiếp tục sử dụng để nuôi trồng thủy sản mà Nhà nước không có nhu cầu thu hồi thì người sử dụng được quyền tiếp tục sử dụng theo quyết định giao hoặc hợp đồng thuê mới”. Vì vậy, quy định thời hạn giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm như trong dự thảo Luật đã trình Quốc hội là phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị cần có quy định để xử lý đối với các trường hợp đã giao, cho thuê mặt nước biển trước khi Luật này có hiệu lực, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã bổ sung quy định về vấn đề này tại Điều 60 của dự thảo Luật. 

5. Về phân định vùng biển ven bờ giao cho địa phương quản lý

Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ ranh giới hành chính vùng biển ven bờ (lập bản đồ) và giao cho chính quyền địa phương quản lý. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến này là xác đáng vì giống như đất đai, các vùng biển ven bờ cũng cần có chủ để quản lý một cách thích hợp. Việc giao cho các địa phương quản lý vùng biển ven bờ là nhằm tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo đảm trật tự, an ninh trong vùng biển ven bờ thuộc phạm vi của địa phương theo nguyên tắc không được cát cứ, bảo đảm quyền khai thác thủy sản, quyền đi lại trên biển. 

 Tuy nhiên, việc lập bản đồ hành chính các vùng biển ven bờ là vấn đề lớn, phức tạp, cần có sự điều tra, xác định các tiêu chí kỹ thuật và thuộc phạm vi quy định của pháp luật về các vùng biển. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng ở luật chuyên ngành về thủy sản chỉ nên quy định như dự thảo Luật là phù hợp. 

6. Về phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý hoạt động thủy sản

- Nhiều ý kiến đề nghị cần phân cấp mạnh hơn, bổ sung thêm các quy định về trách nhiệm quản lý toàn diện của địa phương đối với hoạt động thủy sản trong tất cả các khâu: bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác, nuôi trồng, chế biến, thương mại thủy sản... Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh lý lại khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 15, khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 39 và khoản 4 Điều 40 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị nên giao cho Bộ đội biên phòng kiểm tra các điều kiện về an toàn của tàu cá, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc kiểm tra an toàn và kiểm soát hoạt động của tàu cá trên biển do nhiều lực lượng thực hiện. Trách nhiệm của các lực lượng này đã được quy định trong các văn bản pháp luật khác như Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển, Pháp lệnh bộ đội biên phòng... Vì vậy, quy định vấn đề này như tại khoản 4 Điều 21 là phù hợp và xin được giữ như dự thảo Luật.

7. Về bố cục của dự thảo Luật

- Có ý kiến đề nghị nên có một chương về giải quyết tranh chấp trong hoạt động thủy sản, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, vấn đề giải quyết tranh chấp trong hoạt động thủy sản đã được các luật khác điều chỉnh, như tranh chấp về tài sản do Bộ luật dân sự điều chỉnh, về đất đai do Luật đất đai điều chỉnh, về đi lại do Bộ luật hàng hải, pháp luật về giao thông đường thủy nội địa điều chỉnh, về môi trường do Luật bảo vệ môi trường điều chỉnh, về khiếu nại tố cáo đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính do Luật khiếu nại, tố cáo điều chỉnh, về thương mại do Luật thương mại điều chỉnh... Đối với các hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà đối tượng vi phạm bị xử phạt hành chính theo quy định của Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định vấn đề giải quyết tranh chấp trong Luật thủy sản.

- Có ý kiến đề nghị ghép chương Thanh tra chuyên ngành vào chương Quản lý nhà nước về thủy sản. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã thể hiện như trong dự thảo Luật.

- Qua thảo luận, cũng còn ý kiến đề nghị quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động thuỷ sản ở từng chương. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị gộp các quy định về vấn đề này ở các chương thành một điều ở cuối Chương I, đồng thời sắp xếp thứ tự các hành vi bị cấm theo lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác, nuôi trồng, chế biến và thương mại thủy sản ... Như vậy, dự thảo Luật đã được bổ sung một điều quy định về những hành vi bị cấm trong hoạt động thuỷ sản (Điều 6) và các hành vi bị cấm được thể hiện theo thứ tự nói trên.

II. VỀ CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về Chương “Những quy định chung”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện Luật thủy sản. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trước đây khi chưa có Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì các luật thường có một điều quy định về vấn đề này là cần thiết. Hiện nay, khi đã có Luật quy định đầy đủ, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thì việc bổ sung một điều về giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện Luật thủy sản là không nhất thiết phải có. Vì vậy, xin không bổ sung điều này vào dự thảo Luật.

- Một số đại biểu Quốc hội đề nghị giải thích thêm một số từ ngữ như: “chợ thủy sản đầu mối”, “khai thác thủy sản ven bờ”, “khai thác thủy sản xa bờ”, “vùng biển ven bờ”, “vùng biển xa bờ”, “tàu thô sơ”, “phá”, “cải hoán tàu cá”, “vùng nuôi tập trung”... Qua nghiên cứu, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong Luật chỉ nên chọn một số từ ngữ đặc trưng cho hoạt động thủy sản, mang tính đặc thù của ngành và được sử dụng nhiều lần trong Luật để giải thích. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định về giải thích từ ngữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng nội dung Điều 5 không phù hợp với tên điều, nên quy định thêm việc phân vùng mang tính đặc thù như vùng biển ven bờ, vùng nước nội địa tự nhiên. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này, đã sửa lại tên điều là “Phát triển thủy sản bền vững” và chỉnh lý lại Điều 5 như trong dự thảo Luật. 

2. Về Chương “Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”

- Có ý kiến đề nghị cần có quy định điều chỉnh việc xây dựng các công trình ở sông, biển có ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng để không gây cản trở lẫn nhau giữa các ngành, các lĩnh vực, vấn đề quy hoạch xây dựng các công trình thuộc các lĩnh vực khác cũng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của từng địa phương. Kết hợp ý kiến này với ý kiến đóng góp về Điều 5, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung thêm khoản 3 Điều 5 như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị khoản 3 Điều 7 nên quy định chặt chẽ, mang tính bắt buộc hơn về vấn đề bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản và bổ sung đoạn: “Thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường” vào sau đoạn “đánh giá tác động môi trường”. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng Luật bảo vệ môi trường đã có đề cập về vấn đề này trong quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do vậy, xin được giữ  như dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

- Một số ý kiến đề nghị quy định Nhà nước khuyến khích việc nghiên cứu khoa học và tìm các biện pháp phù hợp để phát triển nguồn lợi thủy sản; bổ sung vào Điều 8 quy định về thời gian được khai thác và thời gian cấm khai thác. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu những ý kiến này và đã bổ sung, chỉnh lý lại khoản 1, khoản 3 Điều 8 như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị khoản 1 Điều 8 không cần quy định việc đầu tư sản xuất giống thuỷ sản để thả vào môi trường sống tự nhiên. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng quy định này là rất cần thiết để khắc phục tình trạng nguồn lợi thủy sản đang ngày càng suy thoái, cạn kiệt. Hiện nay, một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc... và một số địa phương trong nước ta cũng đã đầu tư sản xuất giống thủy sản để thả vào vùng nước tự nhiên nhằm duy trì một số giống, loài thủy sản. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về vấn đề này như trong dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ thêm việc xác lập khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển và phân loại các khu bảo tồn; quy định cụ thể hơn những giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản lâu dài; đề nghị việc bảo vệ, khai thác ở khu bảo tồn phải theo quy định của Chính phủ. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu những ý kiến này, chỉnh lý lại khoản 1, khoản 2 Điều 9 và bổ sung quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển như sau:

“1. Căn cứ vào mức độ đa dạng sinh học điển hình theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, các khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển được phân loại thành: vườn quốc gia; khu bảo tồn loài, sinh cảnh; khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thủy sinh vật.”

“2. Chính phủ ban hành tiêu chuẩn để phân loại và công bố các khu bảo tồn; quy hoạch, xây dựng và phân cấp quản lý các khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển; ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.”

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn được phân cấp cho địa phương quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thủy sản.”

- Có ý kiến đề nghị nghiêm cấm việc lấn chiếm, xâm hại trái phép các khu bảo tồn đã được Nhà nước quy hoạch và công bố; đề nghị bổ sung quy định cấm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu những ý kiến này và đã bổ sung quy định về vấn đề này tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 của dự thảo Luật. 

3. Về Chương “Khai thác thủy sản”

- Có ý kiến cho rằng quy định như Điều 11 của dự thảo Luật là quy định về nghĩa vụ, chưa phải là nguyên tắc. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và chỉnh lý lại Điều 11 như sau: 


“Điều 11. Nguyên tắc khai thác thủy sản


1. Khai thác thủy sản ở vùng biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác phải bảo đảm không làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản; phải tuân theo quy định về mùa vụ khai thác, thời hạn khai thác, vùng khai thác, chủng loại và kích cỡ thủy sản được khai thác, sản lượng cho phép khai thác hàng năm; tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.



2. Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thủy sản phải có kích cỡ phù hợp với các loài thủy sản được phép khai thác.”

 - Có ý kiến cho rằng nội dung Điều 12, Điều 13 mới chỉ thể hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khai thác thủy sản mà chưa xác định rõ khi khai thác xa bờ, khai thác ven bờ thì tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm gì. Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung khoản 3 Điều 12, khoản 3 Điều 13 quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản như trong dự thảo Luật.


     - Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định điều kiện, thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước để khai thác, nghiên cứu nguồn lợi thủy sản. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, đối với mặt nước sông, hồ, đầm, phá... trong đất liền thì Luật đất đai và các luật có liên quan đã có quy định; đối với mặt nước biển chỉ nên đặt vấn đề giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản mà không thể giao, cho thuê để khai thác thuỷ sản được, vì làm như vậy sẽ gây ra sự cát cứ trong khai thác thủy sản biển. Việc quy định vùng biển để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được quy định tại Chương II của dự thảo Luật.

- Tiếp thu ý kiến về việc cần phân cấp và quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc cấp, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, khoản 3 Điều 16 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau:

 “3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản.”

- Có ý kiến đề nghị không nên quy định trình độ đối với người lao động trên tàu cá, chỉ nên quy định trình độ đối với máy trưởng, thuyền trưởng thì mới khả thi. Tiếp thu ý kiến này, khoản 4 Điều 17 đã được chỉnh lý như sau: 

“4. Thuyền trưởng, máy trưởng trên tàu cá phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật.”

- Có ý kiến cho rằng quy định khi bị phạt hành chính ba lần thì bị tước giấp phép như tại khoản 2 Điều 18 là chưa hợp lý, vì có thể mới vi phạm lần đầu nhưng nghiêm trọng cũng có thể bị tước giấy phép, thậm chí phải truy tố. Do vậy, đề nghị chỉ nên quy định bị phạt hành chính hai lần là thu hồi giấy phép. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng nội dung đề cập tại khoản 2 Điều 18 chỉ nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ xử phạt hành chính, còn hành vi vi phạm nghiêm trọng thì dù lần đầu cũng sẽ bị áp dụng theo pháp luật về hình sự và bị thu hồi giấy phép. Do vậy, để làm rõ vấn đề này và phù hợp với việc thu hồi giấy phép như trong Luật giao thông đường bộ, khoản 2 Điều 18 xin được sửa đổi như sau:

“2. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thủy sản ba lần trong thời hạn của giấy phép khai thác thủy sản.”

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại cụm từ “cơ quan chuyên ngành thủy sản ở địa phương” tại khoản 1 Điều 19, vì không phải huyện nào cũng có cơ quan chuyên ngành thủy sản. Tiếp thu ý kiến này, khoản 1 Điều 19 của dự thảo Luật mới được chỉnh lý lại như sau: 

“1. Tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác thủy sản phải báo cáo khai thác thủy sản cho cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương nơi đăng ký tàu cá.”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 21 nội dung sau: tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ kịp thời phát hiện và tích cực góp phần đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm quy định về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phải tuân theo quy định về an toàn hàng hải trên biển. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại khoản 6 và bổ sung khoản 7 Điều 21 của dự thảo Luật như sau: 

 “6. Tuân thủ các quy định về quản lý vùng khai thác, bảo vệ trật tự, an ninh trên địa bàn khai thác.

7. Phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản.”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của Nhà nước về phòng, chống thiên tai”. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và bổ sung vào khoản 1 Điều 22 quy định như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải tuân theo quy định của pháp luật về phòng, chống  thiên tai; phải có đủ trang thiết bị an toàn theo quy định của pháp luật; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ tác hại của thiên tai; tham gia cứu hộ, cứu nạn.”

4. Về Chương “Nuôi trồng thủy sản”

- Có ý kiến đề nghị nêu rõ loại quy hoạch và phân cấp xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và đã bổ sung, chỉnh lý lại Điều 23 như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị Bộ Thủy sản cần phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương trong việc tổ chức, kiểm tra và công nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản, vì Bộ Thủy sản không thể kiểm tra và công nhận hết các cơ sở nuôi trồng thủy sản trong cả nước mà cần có sự thống nhất, phân cấp giữa Bộ và địa phương trong công tác quản lý. Tiếp thu ý kiến này, khoản 2 Điều 24 được chỉnh lý như sau:

“2. Bộ Thủy sản ban hành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm nuôi trồng đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra và công nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo phương thức bán thâm canh, thâm canh đạt tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản được thông tin về hoạt động thủy sản, thông tin về thị trường thủy sản. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và đã bổ sung vào khoản 3 Điều 25 như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 26 quy định về việc sử dụng diện tích đất, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản đã được giao, cho thuê phải có hiệu quả, tránh tình trạng lợi dụng mặt nước biển đã được giao, cho thuê để thực hiện mục đích khác. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này và đã chỉnh lý lại khoản 1 Điều 26 như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nghĩa vụ phải thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh quốc gia và quy chế khu vực biên giới của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng luật chuyên ngành chỉ nên quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành đó, còn việc thực hiện các nghĩa vụ khác sẽ do các luật khác điều chỉnh. Vì vậy, xin không bổ sung vấn đề này vào dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc giao, cho thuê mặt nước sông, hồ, đầm, phá vào Điều 28. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy Điều 28 là điều quy định về việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, còn việc giao, cho thuê mặt nước sông, hồ, đầm, phá do Luật đất đai quy định. Vì vậy, xin được giữ như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị không dùng cụm từ “mặt nước biển” ở Điều 28 mà nên sửa lại là “đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản” (kể cả mặt nước biển, mặt nước sông, hồ, đầm, phá). Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 28 chỉ quy định riêng đối với mặt nước biển dành cho nuôi trồng thủy sản, còn đất nuôi trồng thủy sản nói chung đã được quy định tại Điều 26 và Điều 27. Do vậy, xin được giữ như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị cần có quy định trong Luật việc Nhà nước xem xét, bổ sung đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản tập trung đã hình thành trước đây. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng vấn đề này thuộc nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thủy sản. Do vậy, xin được chỉnh lý lại khoản 1 Điều 32 như sau:

“1. Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thủy sản; đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi trường thủy sản, trạm kiểm soát dịch bệnh thủy sản.”

- Có ý kiến đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng không nên chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi trồng thủy sản cũng phải có trách nhiệm đóng góp. Việc đóng góp cụ thể của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản sẽ do Bộ Thủy sản phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng giữ như quy định trong dự thảo Luật là hợp lý.
 
- Có ý kiến cho rằng khoản 1 Điều 36 quy định về phòng, trừ dịch bệnh thủy sản cần bổ sung vấn đề kiểm dịch thủy sản và quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản khi xảy ra sự cố trong sản xuất phải báo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn biết để xử lý. Tiếp thu ý kiến này, khoản 1 Điều 36 xin được sửa lại như sau:


“1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thủy sản. Khi dịch bệnh thủy sản phát sinh phải kịp thời có biện pháp xử lý và phải thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn.


Thủy sản nuôi trồng bị nhiễm bệnh phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.”


- Có ý kiến đề nghị chỉ quy định những tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm khi đóng mới, cải hoán mới phải xin phép và duyệt hồ sơ thiết kế. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã bổ sung, chỉnh lý lại khoản 1 Điều 38 của dự thảo Luật.

5. Về Chương “Quản lý nhà nước về thủy sản”

- Một số ý kiến cho rằng tên Chương VIII “Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước” là dài dòng, không phù hợp, đề nghị sửa lại thành “Quản lý nhà nước về thủy sản” cho thống nhất với các luật đã ban hành. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển trong hoạt động thủy sản và xác định ranh giới quản lý trên biển của các đối tượng này. Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng trong dự thảo Luật đã quy định khá cụ thể trách nhiệm của chính quyền địa phương ở các điều 7, 8, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42 và 45, còn trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển đã được Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển quy định. Vấn đề xác định ranh giới trên biển như vùng biển ven bờ, vùng biển xa bờ, vùng đặc quyền kinh tế...; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng, hải quân sẽ do pháp luật về các vùng biển điều chỉnh. Do vậy, xin được giữ như dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

6. Ngoài những vấn đề đã tiếp thu, chỉnh lý nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp cụ thể khác của các vị đại biểu Quốc hội để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật về nội dung và kỹ thuật văn bản

*

*       *

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thuỷ sản, Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.                                                                        

                                                                           T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                                                          Phó Chủ tịch 

                                                                                         Nguyễn Văn Yểu

